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1. Sơ lược về tiềm năng du lịch và vấn đề
môi trường tại Tam Cốc – Bích Động

Khu du lịch Tam Cốc- Bích Động nằm ở phía
Nam của khu rừng văn hoá lịch sử môi trường Hoa
Lư, trên địa bàn xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh
Ninh Bình; cách thị xã Ninh Bình 7 km, cách quốc
lộ 1A khoảng 2,5 km và cách cố đô Hoa Lư 10 km.
Vùng đệm của Khu du lịch có tổng diện tích là
2.196 ha. Tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng
với hệ núi đá vôi, thực vật và động vật trên cạn và
dưới nước có tính đa dạng sinh học cao, 16 hang
động, 7 đền, đình, chùa... đã giúp cho việc tạo ra các
sản phẩm du lịch độc đáo của Tam Cốc- Bích Động.
Du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề, du lịch tâm
linh, du lịch tìm hiểu văn hoá – lịch sử, du lịch sinh
thái và du lịch khoa học là những loại hình du lịch
thích hợp nhất cho việc khai thác các giá trị tài
nguyên ở đây.

Do nằm trên địa bàn khu dân cư nên nhiều hoạt
động du lịch đan xen với hoạt động của cộng đồng
dân cư; sự tham gia trực tiếp của người dân vào hoạt
động du lịch được xem như là tiềm năng làm tăng
tính hấp dẫn cho hoạt động ở khu du lịch Tam Cốc-

Bích Động bởi khách du lịch có cơ hội tham gia vào
các hoạt động của dân cư, được khám phá văn hoá
đặc trưng của địa phương... Tuy vậy, mức độ tham
gia của người dân vào hoạt động du lịch hiện còn
hạn chế, mang tính tự phát, yếu cả về nhận thức và
kỹ năng.

Thời gian qua, sức ép từ các vấn đề như mật độ
dân số cao, dân số đông và nhu cầu việc làm tăng
cao... đã dẫn tới một số hoạt động của cộng đồng địa
phương có ảnh hưởng không tốt đối với tài nguyên
của khu du lịch. Tại xã Ninh Hải, diện tích gieo
trồng bình quân là 0.089ha/người; nếu được mùa
sản xuất lương thực người dân có thể thu lãi khoảng
250.000– 350.000 đồng/sào/vụ. Bình quân hàng
năm lực lượng lao động tăng thêm gần 2% nên dư
thừa lớn. Một số ngành nghề thủ công đã hình thành
như thêu ren, sản xuất hàng mỹ nghệ và dịch vụ du
lịch... đã hình thành nhưng sự phát triển còn hạn chế
do thiếu vốn, thiếu kỹ thuật. Thiếu việc làm vào lúc
nông nhàn và do nhu cầu cuộc sống nên nhiều người
dân đã “chủ động” kiếm sống bằng các hoạt động
như chặt cây lấy gỗ củi, chăn thả gia súc trên núi đá
vôi, săn bắn động thực vật hoang dã và đặc biệt là
khai thác bất hợp pháp nguồn lợi thuỷ sản trong khu

Xây dựng quỹ hỗ trợ cộng đồng vùng đệm nhằm phát triển bền vững
khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, tỉnh Ninh Bình
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Tam Cốc - Bích Động được đánh giá là một trong những khu du lịch đẹp của Việt Nam với hệ
sinh thái đa dạng bao gồm núi đá vôi, thực vật và động vật sống dưới nước, các di tích lịch sử
với nhiều truyền thuyết... Tuy vậy, đời sống và thu nhập của người dân trong vùng đệm còn phụ
thuộc nhiều vào nguồn tài nguyên du lịch. Sự hạn chế về nhận thức, trình độ kỹ thuật lao động,
vốn...và những bất cập về chính sách là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng khai thác
không hợp lý các nguồn tài nguyên du lịch, gây sức ép đối với bảo vệ tài nguyên, môi trường và
phát triển du lịch bền vững.

Quỹ hỗ trợ cộng đồng nhằm phát triển du lịch bền vững là một dạng đặc biệt và cụ thể của quỹ
bảo vệ môi trường cấp địa phương - một thể chế hoặc cơ chế được thiết kế để tiếp nhận vốn từ
các nguồn khác nhau, và thực hiện việc phân phối các nguồn vốn này nhằm hỗ trợ các hoạt động
bảo vệ tài nguyên, cải thiện môi trường khu du lịch.

Bài viết này là kết quả nghiên cứu về khả năng xây dựng quỹ hỗ trợ cộng đồng nhằm gắn kết
phát triển du lịch với bảo vệ tài nguyên, môi trường và nâng cao đời sống cộng đồng dân cư của
khu du lịch.
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du lịch. Các hoạt động này đã ảnh hưởng rất lớn đến
môi trường tự nhiên và sự sinh tồn của các loài động
thực vật, thuỷ sản, tính đa dạng sinh học,... đặt ra
nhiều thách thức cho công tác bảo vệ môi trường và
phát triển bền vững tại khu du lịch Tam Cốc - Bích
Động.

2. Quỹ hỗ trợ cộng đồng nhằm phát triển du
lịch bền vững

Quỹ hỗ trợ cộng đồng nhằm phát triển du lịch bền
vững trên cơ sở bảo vệ môi trường và tài nguyên
khu du lịch có thể được coi là một dạng đặc biệt và
cụ thể của quỹ bảo vệ môi trường. Quỹ bảo vệ môi
trường được thành lập dưới nhiều hình thức và được
phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau. Theo Luật
Bảo vệ Môi trường năm 2005, điều 115, khoản 1
“Quỹ bảo vệ môi trường là tổ chức tài chính được
thành lập ở trung ương, ngành, lĩnh vực, địa
phương để hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường”.

Quỹ hỗ trợ cộng đồng nhằm phát triển du lịch bền
vững là một loại quỹ bảo vệ môi trường cấp địa
phương. Đó là một cơ chế được thiết kế để tiếp nhận
vốn từ các nguồn khác nhau, trong đó có phần đóng
góp đáng kể của khách du lịch và thực hiện phân
phối các nguồn vốn này nhằm hỗ trợ cộng đồng dân
cư địa phương bảo vệ môi trường, hỗ trợ cộng đồng
tạo việc làm và sinh kế nhằm hạn chế khai thác và
phá huỷ nguồn tài nguyên khu du lịch. Như vậy, quỹ
hỗ trợ cộng đồng nhằm phát triển du lịch bền vững
sẽ giúp nâng cao trách nhiệm của các cộng đồng địa
phương trong việc bảo vệ môi trường bằng cách tạo
điều kiện để các cộng đồng tham gia giải quyết các
vấn đề phát triển và môi trường của địa phương
mình.

Quỹ bảo vệ môi trường nói chung, quỹ hỗ trợ
cộng đồng nói riêng, đã được sử dụng khá phổ biến
ở nhiều quốc gia trên thế giới và đã đem lại những
hiệu quả đáng kể trong công tác bảo vệ, cải thiện
môi trường và phát triển bền vững.

Nguồn hình thành quỹ hỗ trợ cộng đồng nhằm
phát triển du lịch bền vững

Theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường Việt
Nam năm 2005, điều 115, khoản 2, vốn hoạt động
của quỹ bảo vệ môi trường có thể được hình thành
từ các nguồn như: ngân sách nhà nước; phí bảo vệ
môi trường; các khoản bồi thường thiệt hại về môi
trường; tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
bảo vệ môi trường; các khoản hỗ trợ, đóng góp, ủy
thác của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Về
nguyên tắc, vốn hoạt động của quỹ hỗ trợ cộng đồng
cũng có thể được hình thành từ các nguồn như quỹ
bảo vệ môi trường nói chung. Tuy nhiên, trong điều
kiện hiện nay ở Việt Nam nói chung, Ninh Bình nói

riêng, khả năng huy động từ các nguồn như ngân
sách nhà nước, phí bảo vệ môi trường, các khoản
bồi thường hay tiền phạt... rất hạn chế. Trong khi đó,
do tính chất đặc thù của khu du lịch Tam Cốc – Bích
Động, việc huy động các khoản đóng góp của khách
du lịch có thể được coi là một nguồn khả thi để hình
thành nguồn vốn ban đầu cho quỹ hỗ trợ cộng đồng
vùng đệm tại khu du lịch này.

Mục đích sử dụng quỹ hỗ trợ cộng đồng nhằm
phát triển du lịch bền vững

Một khi đã được hình thành, Quỹ có thể góp phần
phát triển du lịch bền vững thông qua những khoản
tài trợ để hỗ trợ cộng đồng trong việc nâng cao nhận
thức, ý thức, cung cấp kỹ năng hành vi theo hướng
thân thiện với môi trường; hỗ trợ cộng đồng phát
triển các ngành nghề truyền thống, tạo thêm việc
làm và sinh kế mới, nâng cao năng suất lao động và
thu nhập, giảm sự phụ thuộc vào khai thác và gây
sức ép lên tài nguyên của khu du lịch.

3. Đánh giá khả năng hình thành quỹ hỗ trợ
cộng đồng tại Tam Cốc – Bích Động

3.1. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (Contingent

Valuation Method - CVM) được sử dụng khá phổ
biến trong các nghiên cứu về kinh tế môi trường,
trên cơ sở các cuộc điều tra để thăm dò giá mà các
cá nhân sẵn lòng chi trả (WTP) cho việc cải thiện
chất lượng môi trường hay ngăn chặn sự hủy hoại
môi trường dựa trên các cơ chế thị trường. Trong
nghiên cứu này, phương pháp CVM đã được sử
dụng trên cơ sở một bảng hỏi đánh giá ngẫu nhiên
được thiết kế để phỏng vấn khách du lịch nội địa và
quốc tế về (1) giá trị của các đặc điểm tài nguyên
môi trường khu du lịch và (2) sự sẵn lòng đóng góp
của họ nhằm xác định nguồn thu có thể được cho
Quỹ hỗ trợ cộng đồng bảo vệ tài nguyên du lịch.
Bảng hỏi với các cơ quan quản lý và cộng đồng dân
cư địa phương cũng đã được sử dụng nhằm mục tiêu
(3) đánh giá khả năng hình thành và yêu cầu về cơ
chế huy động, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ cộng
đồng vùng đệm nhằm phát triển du lịch bền vững
khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

3.2. Kết quả nghiên cứu
Thông tin chung về khách du lịch
Trong số 125 du khách được phỏng vấn có câu trả

lời đầy đủ và hợp lệ (chiếm 67% số khách được
phỏng vấn), có 65 người (52%) là khách nội địa đến
từ nhiều địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh
Phúc, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Thành phố
Hồ Chí Minh...; 60 người (48%) là khách du lịch
quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Austr-
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alia, Đức... Du khách nữ là 53 người (42,4%), nam
là 74 người (57,6%). Khách du lịch từ 20 đến 50 tuổi
chiếm tỷ lệ khá cao, trên 80% đối với cả hai mẫu du
khách nội địa và quốc tế. Gần 80% khách du lịch nội
địa và gần 70% khách du lịch quốc tế được hỏi có
trình độ từ cao đẳng, đại học và sau đại học.

Đánh giá của khách du lịch về chất lượng khu du
lịch Tam Cốc - Bích Động

Nhìn chung, khách du lịch đánh giá khá cao giá
trị tài nguyên du lịch tại khu du lịch Tam Cốc - Bích
Động. Có 87 ý kiến (69,6%) đánh giá nơi đây có
phong cảnh đẹp, trong đó 68% đánh giá cao hệ
thống hang động kỳ ảo, 67,2% đánh giá về giá trị đa
dạng sinh học. Tuy vậy, có tới 98 du khách (78,4%)
lo ngại về khả năng xuống cấp của các tài nguyên du
lịch trong thời gian tới nếu không có các biện pháp
quản lý tốt, đặc biệt là việc hạn chế hoạt động khai
thác gỗ củi, đánh bắt thủy hải sản trong khu du lịch.
Chỉ có 25,6% hài lòng với chất lượng các dịch vụ
của khu du lịch như hệ thống nhà nghỉ, nhà hàng,
khu vệ sinh, hướng dẫn du lịch. Những yếu tố khác
làm khách du lịch chưa hài lòng là: bến thuyền chưa
sạch (42,40%); nhiều rác chưa được thu gom gây
ảnh hưởng đến môi trường của khu du lịch
(40,80%). Bên cạnh đó, còn có những ý kiến không
hài lòng về việc bán hàng trên sông, người bán hàng
lưu niệm ép khách du lịch mua hàng và đồ uống,
giành nhau chụp ảnh cho khách…

Mặc dù đánh giá khá cao về giá trị tài nguyên du
lịch nhưng do khoảng cách từ khu du lịch Tam Cốc–
Bích Động tới các địa điểm du lịch và các trung tâm
văn hóa khác không xa, cộng với chất lượng dịch vụ
tại Tam Cốc– Bích Động được đánh giá thấp như
trên, có tới 82% khách du lịch nội địa và 74,4%
khách du lịch quốc tế trả lời họ chỉ lưu lại 1 ngày
trong khu du lịch, như vậy chỉ có khoảng 20% du
khách lưu lại đến ngày thứ hai.

Mức sẵn lòng đóng góp của khách du lịch cho
Quỹ hỗ trợ cộng đồng

Như đã trình bày, Quỹ hỗ trợ cộng đồng dân cư
vùng đệm của khu du lịch nhằm giúp người dân nâng
cao nhận thức, ý thức trong việc bảo vệ tài nguyên
môi trường khu du lịch, tạo lập sinh kế thay thế bền
vững để vừa hạn chế sự phụ thuộc của người dân vào
khai thác tài nguyên thiên nhiên, vừa đóng góp vào
việc cung cấp các dịch vụ du lịch có chất lượng ngày
càng cao, bảo đảm phát triển du lịch bền vững.

Khi được giải thích về dự kiến thành lập một Quỹ
như vậy, nhiều du khách đã tỏ ý đồng tình và cho
rằng đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, cần được
triển khai sớm.

Khi hỏi về mức sẵn lòng chi trả/ đóng góp cho sự

hình thành Quỹ, các kết quả thu được từ khách du
lịch nội địa và quốc tế cụ thể như sau:

Mức sẵn lòng đóng góp trung bình của khách du
lịch nội địa là 5.461 đồng/người. Mức sẵn lòng đóng
góp thường thấy nhất là từ 2.000 đồng/người đến
8.000 đồng/ người, trong đó phổ biến nhất là từ
4.000– 6.000 đồng/người (36 người, chiếm
55,38%). Trong 65 ý kiến trả lời, có 5 người không
sẵn lòng đóng góp, chiếm 4%. Lý do của việc khách
du lịch không sẵn lòng đóng góp vì họ cho rằng việc
hỗ trợ cộng đồng và bảo vệ tài nguyên môi trường
khu du lịch là công việc của chính quyền địa
phương. Với những phiếu trả lời không sẵn lòng
đóng góp, mức đóng góp của khách du lịch đó được
xác định là bằng 0.

- Mức sẵn lòng đóng góp trung bình của khách du
lịch quốc tế là 1,23USD/ người. Mức sẵn lòng đóng
góp phổ biến nhất là 1 USD/người, 37 người, chiếm
tỷ lệ 61,7%. Số khách sẵn lòng đóng 2USD là 12
người, chiếm tỷ lệ 20% Trong 60 ý kiến trả lời, có 7
người không sẵn lòng chi trả, chiếm 11,6%. Lý do
của việc khách du lịch không sẵn lòng chi trả vì họ
cho rằng việc hỗ trợ cộng đồng và bảo vệ tài nguyên
môi trường khu du lịch là công việc của chính quyền
địa phương và/ hoặc các tổ chức phi chính phủ khác.
Câu hỏi gợi ý về mức đóng góp 5USD/ người cũng
không nhận được sự ủng hộ từ du khách (Bảng 2).

Ước tính tổng sẵn lòng đóng góp của khách du
lịch

Tổng sẵn lòng đóng góp của khách du lịch cho
Quỹ hỗ trợ cộng đồng vùng đệm khu du lịch Tam
Cốc – Bích Động được ước tính theo công thức:
Σ SWTP = WTPtb1 x N1 + WTPtb2 x N2

Mức WTP (đồng)
Số khách
(người)

Thành tiền
(đồng)

0 5 0
2.000 8 16.000
4.000 23 92.000
6.000 13 78.000
8.000 8 64.000
10.000 4 40.000
15.000 3 54.000
20.000 1 20.000

Tổng cộng 65 355.000
Trung bình 5.461 đồng/ người

Nguồn: Kết quả điều tra do tác giả tiến hành

Bảng 1: Các mức sẵn lòng đóng góp của
khách du lịch nội địa
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Trong đó:
Σ SWTP: Tổng sẵn lòng đóng góp của khách du

lịch
WTPtb1: Mức sẵn lòng đóng góp trung bình của

khách du lịch nội địa
N1: Tổng lượng khách du lịch nội địa
WTPtb2: Mức sẵn lòng đóng góp trung bình của

khách du lịch quốc tế
N2: Tổng lượng khách du lịch quốc tế
Trên cơ sở sử dụng số liệu về tổng lượng khách

du lịch năm 2011 là: N1 = 109.432 người; N2 =
108.461 người; mức sẵn lòng đóng góp trung bình
của khách du lịch nội địa là 5.461 đồng/ người, mức
sẵn lòng đóng góp trung bình của khách du lịch
quốc tế là 1,23USD/người. Nếu giả thiết là số lượng

khách du lịch trong các năm tiếp theo vẫn duy trì
như số lượng năm 2011, tổng sẵn lòng đóng góp của
khách du lịch nội địa sẽ là 597.667.000 đồng. Tổng
sẵn lòng đóng góp của khách du lịch quốc tế là
146.102USD; Với tỷ giá USD trung bình là 1USD =
20.810 đồng, thì tổng sẵn lòng đóng góp của khách
du lịch quốc tế sẽ là 3.040.380.059 đồng. Từ kết quả
trên, ước tính tổng số tiền mà khách du lịch sẵn lòng
đóng góp cho Quỹ là: 3.638.047.540 đồng (làm
tròn là ba tỷ sáu trăm bốn mươi triệu đồng).

Cách thức huy động nguồn đóng góp
Theo kết quả điều tra, có 83 ý kiến trong tổng số

125 du khách có câu trả lời (chiếm 66,4%) cho rằng
việc huy động quỹ nên đưa vào giá vé dưới dạng
phụ phí vé vào cổng nhằm tận dụng hệ thống bán vé
đã có của khu du lịch và thuận lợi cho du khách khi
đóng góp. Khoản thu này, sau khi trừ một phần chi
phí cho việc thu phí, sẽ được trích ra để chuyển vào

một quỹ dành riêng cho các hoạt động nhằm bảo vệ
tài nguyên và cải thiện chất lượng môi trường khu
du lịch .

Mục đích sử dụng nguồn thu từ sự đóng góp của
khách du lịch

Do được giải thích khá rõ ràng về mục đích xây
dựng Quỹ hỗ trợ cộng đồng dân cư vùng đệm nên
các ý kiến của du khách trả lời khá tập trung khi
được hỏi về việc họ muốn nguồn thu từ sự đóng góp
của mình được sử dụng vào những mục đích nào.
Có 27 ý kiến (chiếm 21,6%) trả lời nên sử dụng quỹ
cho việc hỗ trợ các chương trình nâng cao nhận thức
của cộng đồng về bảo vệ tài nguyên du lịch; 78 ý
kiến (chiếm 62,4%) trả lời nên sử dụng quỹ để hỗ
trợ đào tạo nghề, tạo sinh kế thay thế cho cộng đồng
dân cư; 16 ý kiến (chiếm 20,8%) trả lời nên hỗ trợ
hoạt động của Ban quản lý khu du lịch và có 4 ý
kiến khác (chiếm 3,2%) cho rằng cần sử dụng
nguồn thu cho đầu tư trang thiết bị phục vụ du lịch.
Như vậy đa số ý kiến ủng hộ việc sử dụng nguồn thu
để hỗ trợ nâng cao nhận thức và đào tạo nghề cho
cộng đồng.

Kết quả khảo sát tại các cơ quan quản lý (gồm Uỷ
ban nhân dân huyện Hoa Lư, Ủy ban Nhân dân xã
Ninh Hải, Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc – Bích
Động) và cộng đồng dân cư địa phương về việc sử
dụng nguồn thu nếu có từ sự đóng góp của du
khách, đa số ý kiến ủng hộ việc thành lập một Quỹ
tập trung, nhằm hỗ trợ các hoạt động nâng cao nhận
thức, ý thức của người dân trong việc bảo vệ tài
nguyên môi trường khu du lịch, tạo lập sinh kế thay
thế để hạn chế khai thác và hủy hoại tài nguyên du
lịch đồng thời đóng góp vào việc cung cấp các dịch
vụ du lịch có chất lượng ngày càng cao.

Thành lập Ban quản lý Quỹ
Để đáp ứng tốt yêu cầu điều hành hoạt động,

quản lý và sử dụng Quỹ đúng mục đích, các cơ quan
quản lý và cộng đồng dân cư địa phương đều nhất
trí cho rằng cần thành lập Ban quản lý quỹ bao gồm:
Giám đốc, Phó giám đốc, kế toán và các bộ phận
chuyên môn nghiệp vụ. Ban quản lý quỹ có trách
nhiệm thẩm định về mặt tài chính, kỹ thuật, tác động
xã hội và môi trường của những hoạt động được đề
xuất, các dự án đề nghị xin hỗ trợ từ Quỹ, giám sát
quá trình thực hiện dự án/hoạt động và đảm bảo
khoản hỗ trợ tài chính do Quỹ cung cấp được sử
dụng đúng đắn, hợp lý.

Ban quản lý quỹ và các bộ phận chuyên môn cần
được lựa chọn bao gồm những người có trình độ
chuyên môn phù hợp và tâm huyết với sự nghiệp
bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng và ngành
du lịch.

Mức WTP
(USD)

Số khách
(người)

Thành tiền
(USD)

0 7 0
1 37 37
2 12 24
3 3 9
4 1 4
5 0 0

Tổng cộng 60 74
Trung bình 1,23 USD/ người

Bảng 2: Các mức sẵn lòng đóng góp của
khách du lịch quốc tế

Nguồn: Kết quả điều tra do tác giả tiến hành
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Ban quản lý quỹ cần có sự tham gia của các bên
liên quan là: Uỷ ban nhân dân huyện Hoa Lư, Ban
quản lý khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Uỷ ban
nhân dân xã Ninh Hải và đại diện cộng đồng dân cư
địa phương.

4. Một số giải pháp và kiến nghị về hình thành
và hoạt động của Quỹ hỗ trợ cộng đồng vùng
đệm tại khu du lịch Tam Cốc – Bích Động

4.1. Giải pháp
Kết quả điều tra đối với khách du lịch như đã

phân tích ở các phần trước, cộng với kinh nghiệm
thực tế trong và ngoài nước cho thấy, việc hình
thành quỹ hỗ trợ cộng đồng từ sự đóng góp của du
khách thông qua hình thức phụ phí vé vào cổng là
khả thi mặc dù không dễ dàng thực hiện trong giai
đoạn đầu. Việc áp dụng phụ phí vé vào cổng, với
một tư cách là một công cụ kinh tế, chắc chắn sẽ
không tránh khỏi những phản ứng ban đầu từ nhiều
phía. Trước hết, có thể là phản ứng từ phía ngành du
lịch vì lo ngại việc áp dụng phụ phí này có thể làm
giảm lượng khách du lịch. Sự phản ứng này cũng có
thể từ phía khách du lịch, cả quốc tế và nội địa. Kinh
nghiệm quốc tế trong việc áp dụng các công cụ kinh
tế cho bảo vệ môi trường đã chỉ ra rằng, có thể làm
giảm bớt sự tiêu cực này bằng nhiều cách và thậm
chí có thể biến những phản ứng ban đầu đó thành sự
ủng hộ tích cực. Những giải pháp đảm bảo sự sẵn
lòng đóng góp của khách du lịch để hình thành
nguồn thu cho Quỹ là:

Thứ nhất, nêu rõ mục đích sử dụng Quỹ cho các
đối tượng liên quan

Mục đích chủ yếu của Quỹ là hỗ trợ cộng đồng
dân cư vùng đệm, thông qua các hoạt động cụ thể,
nhằm trang bị nhận thức và kỹ năng cho họ, tạo
thêm việc làm... để giảm bớt sự phụ thuộc của họ
vào việc khai thác các tài nguyên của khu du lịch;
thông qua đó làm giảm sức ép đối với khu du lịch và
hướng tới phát triển du lịch bền vững. Sẽ là lý tưởng
nếu đưa ra những kết quả nhìn thấy được, cho thấy
rõ số tiền khách du lịch đóng góp được sử dụng vào
mục đích bảo vệ tài nguyên và cải thiện chất lượng
môi trường sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho du
khách. Cũng cần giải thích rõ ràng, cặn kẽ để những
người làm du lịch hiểu rằng việc duy trì tốt chất
lượng môi trường là việc làm cần thiết để bảo vệ
chính họ; thông tin đầy đủ để khách du lịch hiểu
được sự đóng góp của họ là cần thiết và quan trọng
đối với công tác bảo vệ môi trường và phát triển du
lịch bền vững; tuyên truyền để các bên liên quan
hiểu rằng các loại phí môi trường, nếu được sử dụng
tốt, chính là công cụ chính sách hữu hiệu nhằm tạo
ra các nguồn thu bền vững cho công tác bảo vệ môi

trường;
Thứ hai, cơ chế huy động nguồn thu cho Quỹ rõ

ràng
Để đạt được hiệu quả trong việc huy động nguồn

thu cho Quỹ hỗ trợ cộng đồng, trước hết nên áp
dụng phụ phí vé vào cổng đối với khách du lịch dựa
trên sự sẵn lòng chi trả của họ. Có thể áp dụng hai
mức phụ phí riêng cho khách du lịch nội địa và
khách du lịch quốc tế. Thực hiện tốt việc thu phụ phí
cũng góp phần đảm bảo tính công bằng về mặt xã
hội vì nó dựa trên nguyên tắc người gây ô nhiễm
phải trả tiền và người được hưởng lợi từ môi trường
cũng phải trả tiền; nguồn thu này để hình thành Quỹ
nhằm hỗ trợ cải thiện môi trường cuối cùng sẽ tạo ra
những ngoại ứng có tính tích cực, tăng sức thu hút
khách du lịch và như vậy sẽ tăng doanh thu cho
ngành du lịch.

Có ít nhất hai lợi ích khi thực hiện cách huy động
này. Thứ nhất, lệ phí thu được dưới sự sẵn lòng chi
trả là được chi trả trực tiếp cho các dịch vụ được
cung cấp bởi môi trường và theo mong muốn về
cách thức sử dụng nguồn thu của người đóng góp.
Thứ hai, là tạo điều kiện cho sự tiếp xúc giữa khách
du lịch và nhân viên khu du lịch, từ đó có thể tạo
điều kiện để cung cấp thêm thông tin đầy đủ hơn về
sự hình thành và cách thức sử dụng nguồn thu.

Bên cạnh sự sẵn lòng đóng góp của khách du lịch,
để tăng nguồn thu cho Quỹ và nâng cao khả năng hỗ
trợ, cần phải có một số cơ chế để tăng nguồn thu
tiềm năng cho Quỹ từ: sự đóng góp tự nguyện của
các tổ chức trong nước và quốc tế, tiền lãi và các
khoản lợi khác thu được từ hoạt động của Quỹ...

Thứ ba, cơ chế quản lý Quỹ đảm bảo tính minh
bạch

Để bảo đảm thành công cho sự hình thành và hoạt
động lâu dài, cần xây dựng được cơ chế hoạt động
của Quỹ. Hoạt động của Quỹ phải đảm bảo tính
minh bạch, được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo
độ tin cậy và duy trì sự ủng hộ lâu dài đối với Quỹ.

Thứ tư, các hình thức sử dụng Quỹ phù hợp, hiệu
quả và công bằng

Thông qua thảo luận với các cơ quan quản lý và
cộng đồng dân cư địa phương, cùng với kinh
nghiệm có được từ việc xây dựng và vận hành các
quỹ tương tự ở các địa phương khác, các ý kiến đã
đi đến thống nhất về việc Quỹ có thể cung cấp các
khoản hỗ trợ không hoàn lại và cho vay. Việc xem
xét các dự án và hoạt động có đủ điều kiện tiêu
chuẩn để nhận hỗ trợ không hoàn lại phải được Ban
quản lý quỹ xem xét cẩn thận để đảm bảo tính công
bằng trong hoạt động của Quỹ.
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Một số dự án và hoạt động được hưởng trợ cấp
không hoàn lại có thể là:

Hỗ trợ nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường và
phát triển bền vững cho cộng đồng thông qua các
hoạt động truyền thông, giáo dục và đào tạo.

Hỗ trợ các khóa đào tạo nghề cho cộng đồng dân
cư, trong đó đặc biệt chú ý các nghề truyền thống
nhằm cung cấp sản phẩm phục vụ khách du lịch
(thêu ren, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ...) và các
ngành dịch vụ du lịch như hướng dẫn khách tham
quan, phục vụ nhà hàng...

Hỗ trợ người dân đem sản phẩm tham gia vào
những hội chợ được tổ chức trong tỉnh và trong nước.

Tổ chức hội thi tay nghề và tôn vinh những nghệ
nhân giỏi.

Bên cạnh việc hỗ trợ không hoàn lại, vốn quay
vòng là một hình thức hoạt động của Quỹ nhằm hỗ
trợ kinh phí để xúc tiến các hoạt động cộng đồng.
Cho vay theo hình thức vốn quay vòng có tác dụng
tích cực: Vì ai cũng biết đã vay thì phải trả nên phải
có kế hoạch sử dụng vốn có hiệu quả, tăng nhanh số
hộ trong cộng đồng địa phương được hưởng thụ ưu
đãi từ quỹ hỗ trợ, nhất là khi thời gian quay vòng
ngắn. Như vậy, cho vay theo hình thức vốn quay
vòng đảm bảo công bằng xã hội và tính đoàn kết
trong cộng đồng, vì với sự tham gia của cộng đồng
dân cư địa phương, việc xét duyệt cho những đối
tượng được vay vốn sẽ được dân chủ, công khai, tìm
đúng được những đối tượng có nhu cầu và khả năng
hoàn trả cao, đảm bảo cho khả năng quay vòng có
hiệu quả.

4.2. Kiến nghị
Đối với các cơ quan quản lý tại địa phương: Đảm

bảo phối hợp giữa các ban, ngành và chính quyền

địa phương nhằm tăng cường công tác bảo đảm an
ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh du lịch,
đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về môi trường
và du lịch. Đặc biệt, tỉnh Ninh Bình cần nhanh
chóng hoàn thiện chính sách về xây dựng cơ chế tài
chính bền vững cho các khu du lịch có yêu cầu cao
về bảo vệ tài nguyên và môi trường nói chung, khu
du lịch Tam Cốc - Bích Động nói riêng. Đồng thời,
cần xây dựng quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ
cộng đồng tại vùng đệm nhằm nâng cao hiệu quả
huy động và sử dụng nguồn thu của Quỹ.

Đối với Công ty cổ phần quản lý du lịch khu du
lịch Tam Cốc - Bích Động: Phát triển đa dạng hoá
các sản phẩm du lịch, đẩy mạnh xúc tiến du lịch và
tìm kiếm thị trường. Nâng cao chất lượng môi
trường và tài nguyên du lịch: thiết lập hệ thống
thùng đựng rác và thu gom rác tại khu vực bến
thuyền và các khu vực khác; áp dụng nguyên tắc
quy hoạch lồng ghép với quản lý môi trường. Xây
dựng, phát triển và quản lý quy hoạch các điểm du
lịch phù hợp với sức chứa cho phép, quan tâm đến
lợi ích của cộng đồng địa phương. Có trách nhiệm
cử đại diện tham gia vào Ban quản lý Quỹ.

Đối với cộng đồng dân cư vùng đệm: Cộng đồng
cần phải tuân thủ những quy định của Ban quản lý
khu du lịch, có thái độ thân thiện với khách du lịch
và trách nhiệm với môi trường; Có trách nhiệm
trong việc xét duyệt thứ tự ưu tiên các dự án và hoạt
động của những cá nhân, tổ chức ở cộng đồng xin
nhận hỗ trợ vốn từ Quỹ trước khi trình lên Quỹ;
Lựa chọn đại diện của cộng đồng tham gia ban quản
lý quỹ, để xét duyệt, theo dõi và giám sát hoạt động
của những đối tượng xin nhận hỗ trợ từ Quỹ.�
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